
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành
Số báo 

danh
Ghi chú

1 FI-1 Lê Đình Công 10/04/2001 Nam Ngư nghiệp 50352218 Không khám sức khỏe

2 FI-2 Bùi Gia Quốc 22/01/2002 Nam Ngư nghiệp 50547720 Không khám sức khỏe

3 FI-3 Lê Văn Quảng 20/01/1993 Nam Ngư nghiệp 50355198 Không khám sức khỏe

4 FI-4 Trần Văn Phong 10/08/1994 Nam Ngư nghiệp 50355145 Không khám sức khỏe

5 FI-5 Hoàng Thế Anh 13/10/2004 Nam Ngư nghiệp 50546640 Khám sức khỏe

6 FI-6 Nguyễn Văn Sỹ 06/08/1992 Nam Ngư nghiệp 50544987 Không khám sức khỏe

7 FI-7 Nguyễn Quốc Thìn 20/05/1989 Nam Ngư nghiệp 50802829 Khám sức khỏe

8 FI-8 Đặng Văn Ngọc 16/05/1994 Nam Ngư nghiệp 50352426 Không khám sức khỏe

9 FI-9 Phạm Tiến Vũ 13/06/1991 Nam Ngư nghiệp 50546895 Khám sức khỏe

10 FI-10 Vũ Như Chiến 06/05/1989 Nam Ngư nghiệp 50542029 Khám sức khỏe

11 FI-11 Bùi Văn Tòng 06/10/1991 Nam Ngư nghiệp 50355120 Không khám sức khỏe

12 FI-12 Nguyễn Văn Hòa 30/12/1990 Nam Ngư nghiệp 50355104 Không khám sức khỏe

13 FI-13 Đỗ Duy Tiên 03/05/1994 Nam Ngư nghiệp 50352401 Không khám sức khỏe

14 FI-14 Lê Thanh Định 06/08/1988 Nam Ngư nghiệp 50547602 Khám sức khỏe

15 FI-15 Phạm Văn Thọ 25/12/1991 Nam Ngư nghiệp 50352490 Không khám sức khỏe

16 FI-16 Nguyễn Long Vũ 10/02/2004 Nam Ngư nghiệp 50544887 Khám sức khỏe

17 FI-17 Đinh Ngọc Ngọ 04/05/1991 Nam Ngư nghiệp 50544689 Không khám sức khỏe

18 FI-18 Nguyễn Văn Công 12/11/1983 Nam Ngư nghiệp 90201225 Khám sức khỏe

19 FI-19 Nguyễn Phi Hùng 20/02/2000 Nam Ngư nghiệp 50355182 Không khám sức khỏe

20 FI-20 Bùi Ngọc Hoài 24/09/1998 Nam Ngư nghiệp 50352972 Không khám sức khỏe

21 FI-21 Nguyễn Văn Quang 16/08/1998 Nam Ngư nghiệp 50352458 Không khám sức khỏe

22 FI-22 Phan Sỹ Tuyến 18/05/1996 Nam Ngư nghiệp 50544891 Không khám sức khỏe

23 FI-23 Phan Hồng Lam 21/07/1994 Nam Ngư nghiệp 50547053 Khám sức khỏe
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